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Số: 467/NQ-HĐND

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


       Sơn La, ngày 21 tháng 3 năm 2025


NGHỊ QUYẾT
Về việc điều chỉnh và phân bổ chi tiết kế hoạch 
đầu tư công năm 2025 nguồn ngân sách tỉnh (đợt 4)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHÓA XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ THỨ 29
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước; 

Xét Tờ trình số 54/TTr-UBND ngày 17 ngày 3 tháng 2025 của UBND tỉnh; Báo cáo số 129/BC-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2025 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 1059/BC-KTNS ngày 20 tháng 3 năm 2025 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại Kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Điều chỉnh và phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2025  nguồn ngân sách tỉnh (đợt 4). Cụ thể:
1. Bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2025 từ nguồn thu xổ số kiến thiết tăng thu năm 2024 đã hạch toán chuyển vào thu ngân sách tỉnh năm 2025: 904,937 triệu đồng.

2. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2025 nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh

2.1. Tổng vốn điều chỉnh: 42.440 triệu đồng.

2.2. Phương án điều chỉnh 

2.2.1. Điều chỉnh giảm 42.440 triệu đồng, trong đó: 

- Điều chỉnh giảm 15.192 triệu đồng kế hoạch vốn thực hiện chuẩn bị đầu tư.

- Điều chỉnh giảm 15.130 triệu đồng kế hoạch vốn chưa phân bổ thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp, HTX đầu tư vào nông nghiệp nông thôn do chưa có doanh nghiệp, HTX đủ điều kiện hỗ trợ.

- Điều chỉnh giảm 12.118 triệu đồng kế hoạch vốn giao của 01 dự án không có nhu cầu sử dụng hết kế hoạch vốn giao và 01 dự án điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn; 

2.2.2. Số vốn sau điều chỉnh giảm 42.440 triệu đồng được thực hiện:

- Phân bổ 16.000 triệu đồng cấp vốn điều lệ cho các quỹ tài chính ngoài ngân sách.

- Phân bổ 26.440 triệu đồng cho 02 dự án đang triển khai thực hiện có nhu cầu bổ sung kế hoạch vốn và khởi công mới 01 dự án theo chủ trương được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

(Chi tiết tại Biểu số 01 kèm theo)

3. Phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2025 nguồn ngân sách tỉnh (đợt 4)

3.1. Tổng vốn phân bổ: 56.070,937 triệu đồng, gồm:

3.1.1. Nguồn vốn chưa phân bổ chi tiết tại Nghị quyết số 422/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2024 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2025: 55.166 triệu đồng. Trong đó:

- Nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh (thực hiện dự án): 41.653 triệu đồng.

- Nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh: 10.300 triệu đồng.

- Nguồn thu xổ số kiến thiết: 3.213 triệu đồng.

3.1.2. Nguồn tăng thu xổ số kiến thiết năm 2024 đã hạch toán chuyển vào thu ngân sách tỉnh năm 2025: 904,937 triệu đồng. 

3.2. Phương án phân bổ
3.2.1. Đối với nguồn vốn chưa phân bổ chi tiết tại Nghị quyết số 422/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2024 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2025: 55.166 triệu đồng.

- Phân bổ từ nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh: 41.653 triệu đồng thực hiện 05 dự án khởi công mới đủ điều kiện thủ tục đầu tư theo quy định.
- Phân bổ từ nguồn thu xổ số kiến thiết: 3.213 triệu đồng thực hiện dự án đầu tư nâng cấp và hiện đại hóa trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La.

- Phân bổ từ nguồn tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh: 10.300 triệu đồng thực hiện 07 dự án trong kế hoạch đầu tư nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh.

3.2.2. Đối với nguồn tăng thu xổ số kiến thiết năm 2024 đã hạch toán chuyển vào thu ngân sách tỉnh năm 2025: Phân bổ 904,934 triệu đồng cho dự án đầu tư nâng cấp và hiện đại hóa trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La.

(chi tiết tại Biểu số 02, 03, 04,05 kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khoá XV, kỳ họp chuyên đề thứ 29 thông qua ngày 21 tháng 3 năm 2025 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.
	
	CHỦ TỊCH

Nguyễn Thái Hưng


Biểu số 01

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025 NGUỒN BỔ SUNG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỈNH

(Kèm theo Nghị quyết số 467/NQ-HĐND ngày 21/3/2025 của HĐND tỉnh)


Đơn vị: Triệu đồng
	
STT
	Danh mục dự án
	Chủ đầu tư
	Quyết định đầu tư
	Lũy kế vốn đã giao đến thời điểm báo cáo
	Lũy kế khối lượng hoàn thành
	Kế hoạch năm 2025 đã giao
	Phương án                 điều chỉnh
	Kế hoạch năm 2025 sau điều chỉnh
	Ghi chú

	
	
	
	Số, ngày, tháng, năm
	Tổng mức đầu tư
	
	
	Kế hoạch vốn giao
	Giải ngân thanh toán đến 10/3/2025
	Kế hoạch vốn còn lại
	Điều chỉnh giảm
	Điều chỉnh tăng
	
	

	
	
	
	
	Tổng số
	TĐ: NST
	
	
	
	Tổng số
	Tỷ lệ
	
	
	
	
	

	
	TỔNG SỐ
	
	
	349.362
	249.362
	99.412
	3.000
	117.849
	10.919
	0
	87.423
	42.440
	42.440
	117.849
	

	I
	Điều chỉnh giảm
	
	
	163.412
	163.412
	38.412
	2.000
	65.049
	
	
	45.542
	42.440
	
	22.609
	

	*
	Chuẩn bị đầu tư
	
	
	
	
	
	
	19.507
	
	
	
	15.192
	
	4.315
	

	*
	Hỗ trợ doanh nghiệp, HTX đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
	
	
	
	
	15.130
	
	
	15.130
	15.130
	
	
	

	*
	Thực hiện dự án
	
	
	163.412
	163.412
	38.412
	2.000
	30.412
	
	
	30.412
	12.118
	
	18.294
	

	1
	Dự án Xây dựng tuyến đường Lê Đức Thọ - Phiêng Khá - trường Đại học Tây Bắc
	UBND thành phố
	2477  21/11/2024
	135.000
	135.000
	10.000
	2.000
	10.000
	
	
	10.000
	8.000
	
	2.000
	

	2
	Dự án đầu tư nâng cấp và hiện đại hóa trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La
	Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La
	2407 14/11/2024;
 556  13/3/2025
	28.412
	28.412
	28.412
	
	20.412
	
	
	20.412
	4.118
	
	16.294
	

	II
	Điều chỉnh tăng
	
	
	185.950
	85.950
	61.000
	1.000
	52.800
	10.919
	0
	41.881
	
	42.440
	95.240
	

	*
	Cấp vốn điều lệ cho các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	16.000
	16.000
	

	1
	Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Sơn La
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10.000
	10.000
	

	2
	Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh Sơn La
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6.000
	6.000
	

	*
	Thực hiện dự án
	
	
	185.950
	85.950
	61.000
	1.000
	52.800
	10.919
	0
	41.881
	
	26.440
	79.240
	

	1
	Dự án Xây dựng tuyến đường Chiềng Sinh - Chiềng Ngần (đoạn Km2 + 327 - Km7 + 527), thành phố Sơn La
	UBND thành phố
	286                  NQ-HĐND ngày 31/01/2024; 
2180  18/10/2024
	130.000
	30.000
	30.000
	
	22.800
	
	
	22.800
	
	8.000
	30.800
	

	2
	Dự án khắc phục ngập úng bản Phiêng Nghè, xã Chiềng Đen, Thành phố Sơn La
	Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT
	1883 11/9/2024; 
2137  12/10/2024
	41.000
	41.000
	31.000
	1.000
	30.000
	10.919
	36%
	19.081
	
	10.000
	40.000
	

	3
	Khu xử lý rác thải sinh hoạt huyện Quỳnh Nhai
	UBND huyện Quỳnh Nhai
	582  15/3/2025
	14.950
	14.950
	
	
	
	
	
	
	
	8.440
	8.440
	


Biểu số 02
PHÂN BỔ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025 NGUỒN BỔ SUNG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỈNH

(Kèm theo Nghị quyết số 467/NQ-HĐND ngày 21/3/2025 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng
	STT
	Danh mục dự án
	Chủ đầu tư
	Quyết định phê duyệt dự án
	Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh
	Kế hoạch năm 2025
	Ghi chú

	
	
	
	Số, ngày, tháng, năm
	Tổng mức đầu tư
	
	
	

	
	
	
	
	Tổng số
	TĐ: Nguồn ngân sách tỉnh
	Tổng số
	Kế hoạch đã giao đến hết ngày 10/3/2025
	
	

	
	Tổng số
	
	
	771.114
	740.093
	50.093
	
	41.653
	

	I
	Giao thông
	
	
	700.000
	700.000
	10.000
	
	10.000
	

	1
	Dự án đầu tư xây dựng Đường tỉnh 120C (Yên Châu - Tạ Khoa)
	UBND huyện Yên Châu, UBND huyện Bắc Yên
	562  13/03/2025
	700.000
	700.000
	10.000
	
	10.000
	

	II
	Y tế dân số và gia đình
	
	
	7.500
	4.000
	4.000
	
	4.000
	

	1
	Trạm Y tế xã Chiềng Pấc
	UBND huyện Thuận Châu
	584 15/3/2025
	7.500
	4.000
	4.000
	
	4.000
	

	III
	Bảo vệ môi trường
	
	
	14.950
	14.950
	14.950
	
	6.510
	

	1
	Khu xử lý rác thải sinh hoạt huyện Quỳnh Nhai
	UBND huyện Quỳnh Nhai
	582 15/3/2025
	14.950
	14.950
	14.950
	
	6.510
	

	IV
	Quốc phòng
	
	
	6.143
	6.143
	6.143
	-
	6.143
	

	1
	Dự án Xây mới 03 kho, cổng, nhà trực ban và các hạng mục phụ trợ/Kho K4 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La
	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
	189 22/01/2025
	6.143
	6.143
	6.143
	
	6.143
	

	V
	Giáo dục đào tạo và Giáo dục nghề nghiệp
	
	
	42.521
	15.000
	15.000
	
	15.000
	

	1
	Dự án trường THCS xã Tạ Khoa, huyện Bắc Yên
	UBND huyện Bắc Yên
	594  15/3/2025
	42.521
	15.000
	15.000
	
	15.000
	


Biểu số 03
PHÂN BỔ CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025 NGUỒN THU XỔ SỐ KIẾN THIẾT
(Kèm theo Nghị quyết số 467/NQ-HĐND ngày 21/3/2025 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng
	STT
	Danh mục dự án
	Chủ               đầu tư
	Quyết định phê duyệt dự án
	Lũy kế vốn giao
	Lũy kế khối lượng hoàn thành
	  Kế hoạch trung hạn               giai đoạn 2021 - 2025               nguồn thu xổ số kiến thiết
	Kế hoạch năm 2025
	Ghi chú

	
	
	
	Số, ngày, tháng, năm
	Tổng mức đầu tư
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Tổng số
	TĐ: Nguồn ngân sách tỉnh
	
	
	Tổng số
	Lũy kế kế hoạch đã giao đến hết  ngày 10/3/2025
	
	

	
	Tổng số
	
	
	28.412
	28.412
	24.294
	
	12.118
	8.000
	3.213
	

	I
	Y tế, dân số và gia đình
	
	
	28.412
	28.412
	24.294
	
	12.118
	8.000
	3.213
	

	1
	Dự án đầu tư nâng cấp và hiện đại hóa trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La
	Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La
	2407 14/11/2024; 
556 13/3/2025
	28.412
	28.412
	24.294
	
	12.118
	8.000
	3.213
	


Biểu số 04
PHÂN BỔ CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025 NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT NGÂN SÁCH TỈNH

(Kèm theo Nghị quyết số 467/NQ-HĐND ngày 21/3/2025 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

	STT
	Danh mục dự án
	Chủ đầu tư
	Quyết định phê duyệt dự án
	Lũy kế vốn giao
	Lũy kế khối lượng hoàn thành
	Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021- 2025 nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh
	Kế hoạch năm 2025
	Ghi chú

	
	
	
	Số, ngày, tháng, năm
	Tổng mức đầu tư
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Tổng số
	TĐ: Nguồn ngân sách tỉnh
	
	
	Tổng số
	Lũy kế kế hoạch đã giao đến hết ngày 10/3/2025
	
	

	
	TỔNG SỐ
	
	
	1.102.802
	775.735
	654.364
	347.450
	453.285
	20.582
	10.300
	

	I
	Giao thông
	
	
	745.000
	417.933
	336.747
	322.679
	245.651
	9.680
	6.700
	

	1
	Đường giao thông từ Tiểu khu 26/3, xã Cò Nòi đến Tiểu khu 10, xã Hát Lót, huyện Mai Sơn
	UBND huyện Mai Sơn
	2841  19/11/2021
	500.000
	172.933
	336.747
	322.679
	172.933
	9.680
	3.500
	

	2
	Dự án ĐT.107C (từ xã Chiềng Khay, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La đến xã Nậm Sở, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu)
	UBND huyện Quỳnh Nhai
	503 05/3/2025
	245.000
	245.000
	
	
	72.718
	
	3.200
	

	II
	Công trình công cộng tại các đô thị
	
	
	25.109
	25.109
	23.708
	24.771
	12.015
	10.902
	1.063
	

	1
	Trồng cây và chăm sóc cây xanh Khu Trung tâm hành chính và Khu Quảng trường
	Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng công nghiệp và PTĐT
	2787  30/11/2017
	25.109
	25.109
	23.708
	24.771
	12.015
	10.902
	1.063
	

	III
	Hoạt động các cơ quan quản lý nhà nước
	
	
	293.909
	293.909
	293.909
	
	156.619
	
	300
	

	1
	Dự án Cải tạo, xây dựng mới các công trình trong khuôn viên Tỉnh ủy
	Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng công nghiệp và PTĐT
	390                 NQ-HĐND ngày 29/10/2024;

 27                   QĐ-BQLDA ngày 12/3/2025
	293.909
	293.909
	293.909
	
	156.619
	
	300
	

	IV
	Văn hóa, thông tin
	
	
	34.784
	34.784
	
	
	35.000
	
	1.837
	

	1
	Dự án Sân thể thao các xã trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai
	UBND huyện Quỳnh Nhai
	523 06/3/2025
	13.784
	13.784
	
	
	14.000
	
	737
	

	2
	Nhà thi đấu đa năng trung tâm huyện Quỳnh Nhai
	UBND huyện Quỳnh Nhai
	522 06/3/2025
	21.000
	21.000
	
	
	21.000
	
	1.100
	

	V
	Y tế, dân số và gia đình
	
	
	4.000
	4.000
	-
	-
	4.000
	-
	400
	

	1
	Trạm Y tế xã Co Mạ
	UBND huyện Thuận Châu
	521 06/3/2025
	4.000
	4.000
	
	
	4.000
	
	400
	


Biểu số 05
PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGUỒN TĂNG THU XỔ SỐ KIẾN THIẾT NĂM 2024 

ĐÃ HẠCH TOÁN CHUYỂN VÀO THU NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2025 
(Kèm theo Nghị quyết số 467/NQ-HĐND ngày 21/3/2025 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

	STT
	Danh mục dự án
	Chủ đầu tư
	Quyết định phê duyệt dự án
	Lũy kế vốn giao
	Lũy kế khối lượng hoàn thành
	Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn thu xổ số kiến thiết
	Kế hoạch năm 2025
	Ghi chú

	
	
	
	Số, ngày, tháng, năm
	Tổng mức               đầu tư
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Tổng số
	TĐ: Ngân sách tỉnh
	
	
	Tổng số
	Lũy kế kế hoạch đã giao đến hết ngày 10/3/2025
	
	

	
	Tổng số
	
	
	28.412
	28.412
	24.294
	
	12.118
	8.000
	904,937
	

	I
	Y tế, dân số và gia đình
	
	
	28.412
	28.412
	24.294
	
	12.118
	8.000
	904,937
	

	1
	Dự án đầu tư nâng cấp và hiện đại hóa trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La
	Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La
	2407 14/11/2024; 

556  13/3/2025
	28.412
	28.412
	24.294
	
	12.118
	8.000
	904,937
	



